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TỔNG QUAN 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 - SMEDEC 2 – là đơn vị 

trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ), 

được thành lập năm 1995 theo Quyết định số 2217/QĐ-TCCBKH ký ngày 22 tháng 

12 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ KHCN&MT, và Quyết định 1588/QĐ-BKHCN, hoạt 

động theo Nghị định 115/NĐ-CP, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm,                   

hàng hóa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

 

Cho đến nay, SMEDEC 2 không ngừng mở rộng lĩnh vực, phạm vi hoạt động hỗ trợ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển và tăng cường hiệu quả sản xuất, kinh doanh, 
nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ thông qua các lĩnh vực chính: 

 
 
 

 

 

Năng suất và Chất lượng 

Tư vấn đào tạo năng suất chất lượng: TQM, 5S, 7 công cụ, 
GHK, Sản xuất tinh gọn, Chuỗi giá trị, Chuỗi cung ứng, ISO 
9000, ISO 14000, ISO 14051, ISO 17025, ISO 22000, 27000, 
ISO 22301… 

 

 

Xúc tiến thương mại và đầu tư 

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; Tổ chức đoàn ra 
và đoàn vào. 

 

 

 

Phát triển Bền vững 

Tư vấn đào tạo Năng suất xanh (MFCA, GHK, 3R…), Tiết kiệm 
năng lượng, Biến đổi khí hậu… 

 
 

 

 

Kỹ thuật, công nghệ thiết bị và máy móc 

Ứng dụng chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, máy móc thiết bị; 
Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị đo lường, thử 
nghiệm. 

 
 
 

 

Chứng nhận sản phẩm 
Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu 
chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn khu vực; Xác nhận chất lượng 
hàng hóa, sản phẩm nhập khẩu phù hợp tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật. 



 

Với mục tiêu “Create Your Success – Kiến tạo nên thành công của bạn”, Trung tâm 
SMEDEC 2 luôn đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, phát 
triển bền vững thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo, chia sẻ kiến thức trong việc 
áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến tiên tiến. 

 

TT SP/DV  CHI TIẾT 

1 Đào tạo, hướng dẫn áp 

dụng hiệu quả các HTQL 

theo tiêu chuẩn 

ISO 9001 (Hệ thống Quản lý chất lượng) 

ISO 14001 (Hệ thống Quản lý môi trường) 

ISO 22000 (Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm) 

ISO 17025 (Hệ thống Quản lý chất lượng Phòng Thí 

nghiệm) 

ISO 22301 (Hệ thống Quản lý Kinh doanh liên tục) 

ISO 56000 (Hệ thống Quản lý Đổi mới sáng tạo) … 

2 Đào tạo, hướng dẫn áp 

dụng hiệu quả các công 

cụ cải tiến năng suất tiên 

tiến 

(Hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao hiệu quả quản lý, kiểm 

soát chi phí, giảm thiểu lãng 

phí tăng lợi nhuận nâng cao 

hình ảnh thân thiện với môi 

trường) 

MFCA (Kiểm soát chi phí dòng nguyên liệu) 

Công cụ cải tiến 5S, Kaizen, 7 Công cụ thống kê cải tiến 

NSCL 

Đánh giá hiệu quả công việc (Work sampling) 

Bố trí mặt bằng (Lay out) 

Nghiên cứu thao tác và thời gian (Time study) 

Năng suất xanh (Green Productivity) và các giải pháp thân 

thiện môi trường 

Lean (Sản xuất tinh gọn), Văn phòng xanh, TPM (Bảo trì 

năng suất toàn diện), BSC (Thẻ điểm cân bằng, KPI (Đo 

lường hiệu quả công việc), … 
  

3 Hướng dẫn áp dụng 
công cụ TWI (nhóm huấn 
luyện vai trò quản lý, giám 
sát đội nhóm)  

 

Hình thành được đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp 

có khả năng duy trì và cải tiến liên tục. Góp phần tích cực 

nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí cho doanh 

nghiệp và cộng đồng; nâng cao năng lực cạnh tranh, hình 

ảnh uy tín, của doanh nghiệp trên thị trường. 
 

4 Hướng dẫn áp dụng tích 

hợp các HTQL/các công 

cụ cải tiến NSCL 

Giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các hệ thống cùng lúc, 

tiết giản hồ sơ tài liệu hướng dẫn nhưng vẫn đảm bảo việc 

quản lý vận hành một cách hiệu quả. 
 

5 Đào tạo các kỹ năng làm 

việc và quản lý hiệu quả 

doanh nghiệp 

Quản lý sản xuất, Tổ trưởng sản xuất  

Quản lý nhân sự 

Kỹ năng Đàm phán, Chăm sóc khách hàng, Kỹ năng Làm 

việc nhóm, Kỹ năng giao tiếp, Trao quyền hiệu quả, Phân 

công công việc, Kỹ năng quản lý sự thay đổi,  

Kỹ năng làm việc dành cho cán bộ quản lý cấp trung 

… 



 

6 Đào tạo nâng cao năng 

lực tư vấn HTQL/CCNS 

cho đội ngũ cán bộ công 

chức viên chức tại các địa 

phương 

Mục tiêu: Xây dựng đội ngũ chuyên gia, giảng viên năng 

suất chất lượng cho các địa phương thông qua các chương 

trình đào tạo, tham gia tư vấn thực tế tại doanh nghiệp (qua 

các Nhiệm vụ thuộc Chương trình Năng suất quốc gia do 

SMEDEC 2 chủ trì) 

7 Đào tạo hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp 

. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật chuyên 

sâu về quản trị nhân sự và xử lý vi phạm lao động cho 

doanh nghiệp 

. Đào tạo các nội dung cơ bản và chuyên sâu về sở hữu trí 

tuệ; Luật doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh. 

. Truy suất nguồn gốc nông sản và sản phẩm theo yêu cầu 

của thị trường trong và ngoài nước. 

. Nhận diện công cụ mã số mã vạch đối với chất lượng và an 

toàn thực phẩm theo chuỗi. Hướng dẫn doanh nghiệp áp 

dụng MSMV kết hợp cùng công nghệ thông tin. 

. Đào tạo nâng cao kỹ năng giải quyết tình huống pháp lý và 

cập nhật thông tin pháp luật đến đội ngũ đang kiêm nhiệm 

công tác pháp lý tại doanh nghiệp. 

8  Chương trình tư vấn hỗ 

trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp 

. Đối tượng doanh nghiệp được hỗ trợ: doanh nghiệp vừa 

và nhỏ. 

. Dịch vụ hỗ trợ: Tư vấn pháp lý, giải đáp thắc mắc, rà soát 

các điều khoản, đào tạo và thực hiện cảnh báo rủi ro giai 

đoạn sớm đến các doanh nghiệp. 

. Đội ngũ luật sư tham gia hỗ trợ: có trình độ am hiểu pháp 

luật, kiến thức và kinh nghiệm pháp lý sâu rộng trong các 

lĩnh vực, am hiểu Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, 

Luật Đầu tư, Luật Dân sự và Luật Lao động … ; Có chứng chỉ 

hành nghề luật sư; 

. Các nội dung khác theo yêu cầu. 

  



 

 

“ NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ” 

1. Chủ trì triển khai các Nhiệm vụ thuộc Chương trình Năng suất Quốc gia 

SMEDEC 2 được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) giao chủ trì thực hiện tại khu vực phía Nam các nhiệm vụ thuộc Dự án 2 
“Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” - Chương trình Năng suất quốc gia 
(theo Quyết định số 225/QĐ-TTg) thông qua triển khai các nội dung tổ chức hội 
thảo phổ biến, đào tạo hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 
năng suất hỗ trợ doanh nghiệp. 
 

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NSCL 
 

Tên đề tài/ dự án 

 đã tham gia 

Thời gian 

 

SLDN              

hưởng thụ 

Dự án: “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 

“Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến 

năm 2020” – Chương trình 712 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất 
lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động và người 
tiêu dùng các tỉnh phía Nam”, mã số: 01.2/2013-DA2 

2013 200 

Nhân rộng mô hình điểm về áp dụng hệ thống quản lý và công cụ 
cải tiến năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp miền Nam”, 
MS: 03.8/2013-DA 

2013 – 2014 100 

Xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo về Đánh giá hiệu quả công 
việc (Work Sampling); Bố trí mặt bằng (Layout); Nghiên cứu 
thao tác và thời gian (Time study); Năng suất xanh (Green 
Productivity)”, mã số: 02.2/2013-DA2 

2013 20 

Xây dựng mô hình điểm về áp dụng phương pháp Kiểm soát chi 
phí dòng nguyên liệu (MFCA) trong doanh nghiệp”, mã số: 
03.3/2013-DA2 

2013 – 2014 15 

Xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức đào tạo các nội 
dung: Loại bỏ bảy lãng phí (Seven wastes), Văn phòng xanh 
(Green Office), Giải pháp giảm chi phí sản xuất và thân thiên môi 
trường mới (Advanced Good Housekeeping) và Bảy công cụ mới 
(New seven tools), mã số: 02.2/2014-DA2 

2014 100 

Hướng dẫn áp dụng các công cụ, mô hình: Đánh giá hiệu quả 
công việc (Work Sampling); Bố trí mặt bằng (Layout); Nghiên 
cứu thao tác và thời gian (Time study) và các giải pháp thân 
thiện môi trường của năng suất xanh (Green Productivity) vào 
một số doanh nghiệp Việt Nam. Mã số:  03.7/2014-DA2 

2014 - 2015 12 

Nhiệm vụ Nghiên cứu, triển khai áp dụng thí điểm vào doanh 
nghiệp Việt Nam các công cụ, mô hình: Loại bỏ bảy lãng phí; Văn 
phòng xanh; Giải pháp giảm chi phí sản xuất và thân thiên môi 
trường mới; Bảy công cụ mới; Nghiên cứu thao tác; Cân bằng sản 

2015 - 2016 12 



 

xuất; Giảm thời gian chuyển đổi và cài đặt; Sơ đồ chuỗi giá trị. 
Mã số: 03.1/2015-DA2 
Nhân rộng mô hình điểm về áp dụng hệ thống quản lý và công cụ 
cải tiến năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp miền Nam. 
MS: 03.5/2014-DA2 

2015 - 2016 120 

Nhân rộng áp dụng công cụ hạch toán chi phí dòng nguyên liệu 
(MFCA) cho doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất, chế biến thực 
phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất sản phẩm từ gỗ, mã số: 
03.3/2016 – DA2 

2016-2017 40 

Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất 
chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ 
khu vực miền Nam, mã số: 03.8/2016 – DA2 

2016-2017 40 

Nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm các công cụ: Nghiên cứu thao 
tác (Motion study), Cân bằng sản xuất (Hejiunka); Giảm thời gian 
chuyển đổi và cài đặt (Changeover/setup), Sơ đồ chuỗi giá trị 
(Value stream mapping) vào doanh nghiệp Việt Nam, mã số: 
03.1/2016 – DA2 

2016-2017 12 

Nghiên cứu áp dụng thí điểm công cụ Người điều phối sản xuất 
(Mizusumashi) và Bảng kiểm soát sản xuất (Kamishibai) vào 
doanh nghiệp Việt Nam, mã số: 03.1/2017 – DA2 

2017-2018 12 

Nhân rộng áp dụng công cụ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu 
(MFCA) cho các doanh nghiệp Việt Nam, mã số: 03.3/2017 – DA2 

2017-2018 30 

Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý tích hợp và công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực 
miền Nam, mã số: 03.8/2017 – DA2 

2017-2018 30 

Nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn áp dụng Hệ thống Quản lý kinh 
doanh liên tục (ISO 22301) vào doanh nghiệp Việt Nam, mã số: 
03.1/DA2-2018 

2018 - 2020 02 

Nhân rộng áp dụng công cụ Mô hình nhóm huấn luyện (TWI) vào 
các doanh nghiệp Việt Nam năm 2018, mã số: 03.12/2018-DA2 

2018 - 2020 30 

Nghiên cứu, triển khai áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ 
cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến cho các doanh nghiệp khởi 
nghiệp Việt Nam, mã số: 03.3/2019-DA2 

2019 - 2020 05 

Nhân rộng áp dụng công cụ Đánh giá hiệu quả công việc, Bố trí 
mặt bằng, Nghiên cứu thao tác và thời gian, và các giải pháp thân 
thiện môi trường của Năng suất xanh vào doanh nghiệp Việt 
Nam, mã số: 03.9/2019-DA2 

2019-2020 30 

Dự án: Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030. 

Nhân rộng áp dụng công cụ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu 
(MFCA) cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, mã số 
03.10/NSCL-2022 

2022-2024 30 

Hướng dẫn áp dụng Kaizen, 5S và một số giải pháp thân thiện 
môi trường của năng suất xanh cho doanh nghiệp thủ công mỹ 
nghệ Việt Nam, mã số 03.7/NSCL-2022 

2022-2024 30 

 
 

  

 
 

  



 

Một số đề tài/ dự án tiêu biểu khác 

Tư vấn áp dụng Quản lý chất lượng toàn diện TQM cho Doanh 
nghiệp Việt Nam (40 DN khắp cả nước) 

2008-2009 Đề tài Khoa 
học cấp Bộ,  

Hỗ  trợ nâng cao năng lực cạnh tranh bằng năng suất chất lượng, 
tiết giảm chi phí và thân thiện môi trường   (GHK, ISO 22000, ISO 
27000, ISO 14000) cho các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long 

2010 - 2011 Đề tài Khoa 
học cấp 
tỉnh 

Áp dụng Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại Công ty Thiết bị 
nhà bếp Vina (NaMilux) 

2010 - 2011  

Hỗ trợ ứng dụng một số công cụ Lean (Sản xuất tinh gọn) cho 
doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long 

2011 - 2012 Đề tài Khoa 
học tỉnh 
Vĩnh Long 

……   
Khảo sát, thu thập và số hóa (trực tiếp, điện tử), đánh giá hiện 
trạng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An về áp dụng các hệ 
thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. 

2020  

Tư vấn 20 Doanh nghiệp tỉnh Long An áp dụng tích hợp ISO 
9000 – 5S cải tiến năng suất 

2020  

Khảo sát thí điểm mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp về chuyển 
đổi số 4.0 cho Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng giai đoạn 2023-2030 

2021  

 
 
 

  
 

  



 

2. Triển khai các hoạt động dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: 

a. SMEDEC 2 có hơn 20 năm kinh nghiệm và và nhận được đánh giá cao của các 
đối tác trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo áp dụng hiệu quả các hệ thống quản 
lý, công cụ cải tiến năng suất, các kỹ năng quản lý doanh nghiệp, sản xuất, … 

b. Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục đăng ký, hướng dẫn hồ sơ đăng ký sở hữu trí 
tuệ, mã số mã vạch, truy suất nguồn gốc, … 

c. Triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, cung cấp các giải pháp, 
chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ, môi trường, ứng phó biến 
đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và các dịch vụ khác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa … 

d. Tư vấn ISO Hành chính công, xây dựng Mô hình khung, đào tạo nhận thức, 
chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9000 cho các địa phương (từ 2000) cho các 
tỉnh phía Nam (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây 
Ninh, … ), Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Lăk, Lâm Đồng, … 

e. Quy trình thực hiện: 

 

 

 

 

 

  

GIAI ĐOẠN 1

LẬP KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO

GIAI ĐOẠN 2

THU THẬP 
PHÂN TÍCH              

SỐ LIỆU

GIAI ĐOẠN 3

TRIỂN KHAI       
CẢI TIẾN

GIAI ĐOẠN 4

KIỂM TRA 
ĐÁNH GIÁ                 
KẾT QUẢ

1. Thành lập 
Ban Điều 
hành. Nhóm 
Dự án. 

2. Đào tạo nhận 
thức 
HTQL/CCNS 
áp dụng 

3. Thu thập số 
liệu thông tin 
cần thiết. 
 

4. Phân tích xử 
lý số liệu. 

 
5. Hướng dẫn 

sọan thảo tài 
liệu/ các quy 
định có liên 
quan đến 
HTQL/CCNS 

6. Lựa chọn giải 
pháp cải tiến 
 

7. Áp dụng, vận 
hành, triển 
khai cải tiến 

 
8. Đào tạo kỹ 

năng đánh giá 
chuyên sâu 

 
9. Đánh giá nội 

bộ, điều chỉnh 
HTQL/ CCNS 
 

10. Kiểm tra rà 
soát toàn bộ 
hệ thống. 
 

11. Đánh giá 
hiệu quả, 
kết quả áp 
dụng 



 

 

 TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG HTQL /CÔNG CỤ NĂNG SUẤT 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ 

TT HTQL/CCNS             LỢI ÍCH 

1 
ISO 9001 
Hệ thống Quản lý chất lượng 

Giúp quản lý, kiểm soát hoạt động DN một cách có hệ 
thống 

2 
ISO 14001 
Hệ thống Quản lý Môi trường 

Giúp DN bảo vệ và kiểm soát ô nhiễm môi trường, đáp 
ứng các yêu cầu của pháp luật về môi trường 



3 

ISO 22000 
Hệ thống QL An toàn Thực 
phẩm 

Giúp DN kiểm soát 1 cách toàn diện các vấn đề có liên 
quan đến Vệ sinh An toàn thực phẩm 



4 
ISO 22301 
Hệ thống Quản lý kinh 
doanh liên tục (ISO 22301) 

Giúp bảo vệ công việc kinh doanh và uy tín của doanh 
nghiệp, phản ứng nhanh nhạy với các tác động xấu từ 
bên ngoài và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của chúng. 



5 


Các HTQL tích hợp 
Giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các hệ thống 
cùng lúc, tiết giản hồ sơ tài liệu hướng dẫn nhưng 
vẫn đảm bảo việc quản lý vận hành một cách hiệu 
quả. 



6 


CÁC CÔNG CỤ LEAN 
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, 
kiểm soát chi phí, giảm thiểu lãng phí tăng lợi nhuận 
nâng cao hình ảnh thân thiện với môi trường 

7 
MFCA   

(Kiểm soát chi phí dòng 
nguyên liệu) 

Giúp DN kiểm soát được chi phí sản xuất, giảm thiểu 
lãng phí tăng lợi nhuận 

8 Quản lý nội tại hiệu quả 
(GHK) 

Giúp DN tính được hiệu quả quản lý, tránh lãng phí 
nâng cao hình ảnh thân thiện với môi trường 

9 Công cụ cải tiến 5S 
Giúp DN có môi trường làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, 
thoáng rộng và hiện đại, tiện dụng 



10 


7 công cụ thống kê 
/ Bảy công cụ mới 

Giúp DN nắm bắt được thực tế sản xuất trên cơ sở 
tổng hợp số liệu từ đó giảm thiểu được các chi phí 
lãng phí. Giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả trong 
việc tư duy, động não để giải quyết vấn đề, đặc biệt là 
làm việc nhóm 



11 
Đánh giá hiệu quả công 
việc (Work sampling) 

Giúp DN đánh giá được hiệu quả công việc thông qua 
các mẫu thống kê và quan sát ngẫu nhiên, từ đó DN 
xác định được sự phù hợp của việc sử dụng lao động 



12 
Bố trí mặt bằng 
(Lay out) 

Giúp DN bố trí hiệu quả mặt bằng (vị trí máy móc, 
khâu di chuyển...) nhằm giảm thiểu thao tác, thời 
gian hoạt động không hiệu quả, không tạo GTGT 

13 
Nghiên cứu thao tác và 
thời gian (Time study) 

Giúp DN tính toán thời gian chuẩn của mỗi công việc 
từ đó đưa ra kế hoạch sản xuất hiệu quả. 



 

14 
Năng suất xanh 
(Green Productivity) 

Giúp DN cải thiện lãng phí mà vẫn thân thiện với môi 
trường (Giảm thiểu chi phí cho việc bảo vệ môi 
trường) 



16 


Văn phòng xanh 
Tạo môi trường văn phòng làm việc sạch sẽ, trong 
lành, hiện đại.. đồng thời giúp DN giảm chi phí VP do 
lãng phí 



17 


Bảy lãng phí 
Nhận thức về bảy lãng phí sẽ giúp cho tổ chức, doanh 
nghiệp nhận biết được các lãng phí và sử dụng các 
công cụ để loại trừ các lãng phí này 

18 
Nghiên cứu thao tác 
(Motion 
study) 

Giúp DN ghi nhận và phân tích từng thao tác, từng cử 
chỉ của người thực lao động nhằm có những đánh giá, 
phân tích cải tiến tăng năng suất, giảm hao phí, từ đó 
giảm chi phí nâng cao năng suất lao động. 



19 



Cân bằng sản xuất 
Giúp DN sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị, tận dụng 
công suất sản xuất cao hơn đồng thời giảm thiểu việc 
chuyển đổi mẫu mã sản phẩm. 



20


Người điều phối sản xuất

Giúp DN cải thiện sự liên tục và xuyên suốt dòng chảy 
nguyên vật liệu tại khu vực sản xuất, giảm các lãng 
phí, bao gồm cả thời gian chờ. 



21


Bảng kiểm soát sản xuất

Giúp DN đánh giá hiệu quả quá trình sản xuất, hiển thị 
kế hoạch và thực tế thực hiện thông qua quản lý hình 
ảnh. 





22

Đào tạo, hướng dẫn áp 
dụng công cụ TWI (nhóm 
huấn luyện vai trò quản lý, 
giám sát đội nhóm) gồm 3 
nội dung cốt lõi: a/ Kỹ năng 
quản lý, điều hành; b/ Kỹ 
năng chỉ dẫn công việc c/ Kỹ 
năng cải tiến công việc



Hình thành được đội ngũ cán bộ quản lý của doanh 
nghiệp có khả năng duy trì và cải tiến liên tục. Góp 
phần tích cực nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi 
phí cho doanh nghiệp và cộng đồng; nâng cao năng lực 
cạnh tranh, hình ảnh uy tín, của doanh nghiệp trên thị 
trường. 



23 Các công cụ NS tiên tiến 
khác theo nhu cầu khách 
hàng 

Giúp DN đẩy mạnh hoạt động cải tiến NSCL theo 
thực tế hiện trạng SXKD của doanh nghiệp.

 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Hệ thống quản lý 

Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 

Nhận thức về Đánh giá viên nội bộ HTQL ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 

Chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL TC ISO 9001:2015 và tích hợp các HTQL khác 



 

Nghiệp vụ thư ký hệ thống theo TC ISO 9001:2015 

Nhận thức, xây dựng, áp dụng và Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ HTQL Năng lượng theo 

TC ISO 50001:2011 

Nhận thức, xây dựng, áp dụng và Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL áp dụng 

chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo TC ISO 17025:2017 

Nhận thức, xây dựng, áp dụng và Đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ HTQL An toàn sức khỏe 

nghề nghiệp theo TC ISO 45001:2016 

Nhận thức và Đánh giá viên nội bộ HT Quản lý Kinh doanh liên tục  theo tiêu chuẩn ISO 
22301: 2019 

Các nội dung đào tạo thiết kế theo yêu cầu … 

Công cụ cải tiến Năng suất chất lượng 

Nhận thức, xây dựng và áp dụng theo công cụ cải tiến 5S 

MFCA - Quản lý chi phí dòng nguyên liệu 

7 công cụ quản lý mới - 7 Tools 
 

Công cụ quản lý nội tại hiệu quả - GHK 

Phương pháp KAIZEN 

Quản trị Logistic 

Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu quả - KPI 

Cách xác định thực hiện KPI và áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC 

Nhận thức, ứng dụng cải tiến HTCL theo mô hình Lean six sigma - GREEN BELT 

Nhận thức, ứng dụng cải tiến HTCL theo mô hình Lean six sigma - YELLOW BELT 

Nhận thức và áp dụng Công cụ Người điều phối sản xuất(Mizusumashi) Bảng kiểm soát 
sản xuất (Kamishibai) 

Kỹ năng làm việc và quản lý hiệu quả trong doanh nghiệp 

Giải quyết vấn đề sáng tạo 

Phân tích cái tiến quá trình 

Quản lý chất lượng bằng phần mềm excel 

Kỹ năng quản lý theo TWI – Nhóm huấn luyện 

Chiến lược đàm phán thương lượng trong quan hệ lao động 

Kỹ năng đào tạo tiên tiến (ToT) 

KN Quản lý sự thay đổi, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện trong môi trường sản xuất                 
hiệu quả 

KN quản lý dành cho cán bộ cấp trung 



 

KN quản lý mâu thuẫn xung đột nơi làm việc 

Kỹ năng làm việc nhóm 

Chăm sóc khách hàng 

Xây dựng chương trình theo nhu cầu đặt hàng của tổ chức/ doanh nghiệp 



- Thời gian đào tạo: trung bình từ 2 – 3 ngày (tùy nội dung theo yêu cầu) 

- Số lượng học viên/ lớp: từ 30 – 35 học viên/lớp. 

 
 

Đào tạo hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ pháp luật chuyên sâu về quản trị nhân sự và xử lý 
vi phạm lao động cho doanh nghiệp. 

Đào tạo các nội dung cơ bản và chuyên sâu về sở hữu trí tuệ 

Luật doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh 

Truy suất nguồn gốc nông sản và sản phẩm theo yêu cầu của thị trường trong và ngoài 
nước 

Nhận diện công cụ mã số mã vạch đối với chất lượng và an toàn thực phẩm theo chuỗi. 
Hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng MSMV kết hợp cùng công nghệ thông tin 

 

- Thời gian đào tạo: tùy nội dung theo yêu cầu 

- Số lượng học viên/ lớp: từ 30 – 35 học viên/lớp. 
 
 
 

Chương trình tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Đối tượng doanh nghiệp được hỗ trợ là doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Dịch vụ hỗ trợ: Tư vấn pháp lý, giải đáp thắc mắc, rà soát các điều khoản, đào tạo và thực 
hiện cảnh báo rủi ro giai đoạn sớm đến các doanh nghiệp. 

Đội ngũ luật sư tham gia hỗ trợ: có trình độ am hiểu pháp luật, kiến thức và kinh nghiệm 
pháp lý sâu rộng trong các lĩnh vực, am hiểu Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật 
Đầu tư, Luật Dân sự và Luật Lao động … ; Có chứng chỉ hành nghề luật sư; 

Đào tạo nâng cao kỹ năng giải quyết tình huống pháp lý và cập nhật thông tin pháp luật 
đến đội ngũ đang kiêm nhiệm công tác pháp lý tại doanh nghiệp. 

Các nội dung khác theo yêu cầu. 



 

 
 

 

- Chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ phòng thí nghiệm 
- Kinh doanh và cung cấp các sản phẩm, trang thiết bị, vật tư, hóa chất. 

 

Kinh nghiệm triển khai: 

 

Thực hiện dịch vụ tư vấn giải pháp công nghệ, tư vấn danh mục các thiết bị sử 

dụng trong phòng thí nghiệm, hóa nghiệm phù hợp cho từng lĩnh vực hoạt động. 

Thực hiện dịch vụ cung cấp các thiết bị, trang thiết bị sử dụng trong phòng thí 

nghiệm, hóa nghiệm. 
 

Khách hàng tổ chức điển hình: 

+ Trung tâm Y tế Dự phòng Đồng Nai 

(Thiết bị, dụng cụ phòng thí nghiệm). 

+ Trang thiết bị phòng thí nghiệm bổ sung theo yêu cầu cho một số Chi cục 

TCĐLCL tại khu vực phía Nam (Đồng Nai, Hậu Giang, …) 

+ Tư vấn dự án đầu tư “Nâng cấp, cải tạo phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm 

phục vụ cho chương trình chọn tạo giống cây trồng và vật nuôi“ cho Sở Khoa 

học và Công nghệ Trà Vinh. 

+ Phối hợp cùng Công ty CP thiết kế và đầu tư xây dựng Minh Phương trong tư 

vấn danh mục công nghệ thiết bị để Lập dự án đầu tư cho dự án đầu tư “Phòng 

thí nghiệm quan trắc và phân tích mẫu” (Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi 

trường tỉnh Hậu Giang); dự án đầu tư “Phát triển Nông Lâm nghiệp” cho Công 

ty TNHH Hoàn Cầu Long An, … 
 

Khách hàng doanh nghiệp điển hình: 

+ Công ty CP TM Đầu tư Dầu Khí Nam Sông Hậu 

Máy đo chỉ số Octane Waukesha CFR Octane Rating Unit 

(Combination Research & Motor Method). Hóa chất vận hành thiết bị. 

Cung cấp thiết bị cho Phòng Thí nghiệm xăng dầu 

Hệ thống công nghệ pha chế xăng A95, xăng sinh học 
 

+ Công ty CP Dầu khí Cần Thơ 

(Cung cấp thiết bị, xây dựng hệ thống pha chế xăng E5). 

+ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương 

(Cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm: Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử - AAS, 

Máy chuẩn độ karl fischer xác định hàm lượng nước cực nhỏ - KF). 

  

CHUYỂN GIAO THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ  



 

Thực hiện tư vấn xây dựng ISO/IEC 17025 cho các phòng thí nghiệm / tư vấn       

xây dựng phòng thí nghiệm 

Tư vấn hướng dẫn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đăng ký dịch vụ thử nghiệm,              

đánh giá chứng nhận; sử dụng phụ gia; giấy phép pha chế … theo các Thông tư 

quy định của pháp luật. 

 

Khách hàng điển hình: 

+ Công ty CP Dược phẩm Lâm Đồng - Lardophar; 

+ Công ty TNHH Cao Su Mardec Saigon 

+ Viện nghiên cứu Dầu và cây có dầu 

+ Viện Nhiệt đới Môi trường, 

+ Trung tâm Phân bón vùng Nam Bộ 

+ Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc thú y Trung ương II (NVC) … 

+ Công ty TNHH SGS Việt Nam 

+ Công ty TNHH AMI. 

+ Công ty TNHH Hyosung VINA (Hàn Quốc) 

+ Công ty CP Đầu tư Nam Phúc 

+ Điện lực Bến Tre 

+ Công ty CP Dầu khí Nam Sông Hậu 

+ Công ty CP Dầu khí Mêkong 

… 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

- Chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn;  

- Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thực phẩm; 

- Xác nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu 

- Xác nhận áp dụng hiệu quả các công cụ cải tiến NSCL/HTQL. 

 
 
 

Chứng nhận sản phẩm 



 

 

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 
 

Từ năm 2000 đến nay, SMEDEC 2 đã thực hiện hợp tác với rất nhiều tổ chức 

quốc tế như ILO, MPDF, KSA, … phối hợp thực hiện các chương trình hỗ trợ cho doanh 

nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực: 

- Xúc tiến thương mại đầu tư, đào tạo kỹ năng quản lý cho doanh nghiệp, công cụ 

năng suất chất lượng, các giải pháp công nghệ môi trường, phát triển bền vững, … 

- Quản lý, tái chế và sử dụng chất thải, … 

- Quản lý năng lượng hiệu quả. 

Các đối tác tiêu biểu: 
 

1 Quỹ Châu Á (TAF) Triển khai các dự án hội thảo, đào tạo hỗ trợ 

doanh nghiệp tăng khả năng ứng phó với biến 

đổi khí hậu 

2 Tổ chức năng suất Châu Á 

(APO) 

Tổ chức các khoá đào tạo, e-learning tại Việt 

Nam. Hỗ trợ cho các DNVVN, Hiệp hội, tổ chức 

chính phủ và giảng viên tham dự các khoá đào 

tạo, hội nghị quốc tế, hội thảo tại nước ngoài ... 

3 Hội đồng Phát triển Ngoại 

thương Đài Loan (TAITRA) 

Hỗ trợ cho các DNVVN của Việt Nam tham dự các 

chương trình Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tại 

nước ngoài (B2B, U2U, Triển lãm…) trong các 

lĩnh vực cơ khí, thực phẩm, dược phẩm… 

4 Quỹ năng suất xanh Đài Loan 

(TGPF); Viện nghiên cứu Công 

nghệ Công nghiệp Đài Loan 

(ITRI) 

Tổ chức hội thảo, khóa đào tạo trong lĩnh vực 

năng suất xanh, xử lý nguồn tài nguyên tái chế,… 

5 Hiệp hội Công nghệ Công 

nghiệp Hàn Quốc (KOITA) 

Hợp tác thực hiện dự án Đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) năm 2018 

6 Viện nghiên cứu Thiết bị Hàng 

hải Hàn Quốc (KOMERI) 

Hợp tác thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) năm 2018 

7 Trung tâm Đổi mới sinh thái 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 

ASEM (ASEIC) 

Tổ chức hội thảo, đào tạo trong lĩnh vực năng 

suất xanh, tái chế, tiết kiệm năng lượng, các giải 

pháp công nghệ trong lĩnh vực môi trường, … 

8 Tập đoàn hỗ trợ Doanh nghiệp 

vừa và nhỏ - Hàn Quốc (SBC - 

Small & Medium Business 

Corporation) 

Thực hiện các chương trình tăng cường Năng 

lực Cải tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ APEC, nâng 

cao năng suất chất lượng, tiết kiệm năng lượng, 

sử dụng năng lượng hiệu quả, xây dựng nhà máy 

thông minh… 

 …  
 
 
 
 
 
 
 
   



 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA - GIẢNG VIÊN CHÍNH 

 

TT Họ và tên Bằng cấp Kinh nghiệm trong lĩnh 
vực đào tạo, tư vấn 

1 Phạm Bá Cứu Kỹ sư Trên 20 năm 

2 Nguyễn Chí Danh Kỹ sư Trên 20 năm 

3 Trầm Văn Ngà Thạc sĩ Trên 20 năm 

4 Nguyễn Kim Anh Thạc sĩ Trên 15 năm 

5 Nguyễn Thị Thu Phương Thạc sĩ Trên 12 năm 

6 Nguyễn Minh Khang Cử nhân Trên 12 năm 

7 Nguyễn Thị Phương Yên Thạc sĩ Trên 10 năm 

8 Lê Thị Hoàng Anh Cử nhân Trên 15 năm 

9 Lê Thức Kỹ sư Trên 12 năm 

10 Dương Công Trường Cử nhân Trên 12 năm 

11 Phạm Minh Chi Thạc sĩ Trên 10 năm 

12 Nguyễn Thái Thùy Hoa Thạc sĩ Trên 10 năm 

13 Lê Đình Khôi Thạc sĩ Trên 10 năm 

14 Nguyễn Thế Nam Cử nhân Trên 10 năm 

15 Lê Minh Dưng Cử nhân Trên 08 năm 

16 Nguyễn Phước Lộc Thạc sĩ Trên 07 năm 

17 Nguyễn Thành Luân Cử nhân Trên 06 năm 

18 Nguyễn Minh Huệ Cử nhân Trên 06 năm 

19 Nguyễn Thị Thu Hà Cử nhân Trên 05 năm 

20 Lê Thị Tuyết Mai Cử nhân Trên 05 năm 

21 Nguyễn Trọng Nhất Duy Cử nhân Trên 05 năm 

22 Lê Thị Ngọc Bích Cử nhân Trên 02 năm 
 

Bên cạnh đội ngũ cán bộ cơ hữu, SMEDEC 2 có mạng lưới co ̣ng tác viên, 

chuyên gia kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao tham gia 

hỗ trợ trong triển khai các chương trình, dự án. 

--------------- 

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 2 

Địa chỉ: Số 64-66 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

*** Để được hỗ trợ và tư vấn vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (028) 38248866;                            

Email: info@smedec.com  
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